
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2  

Tên giáo viên: Lớp A2  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 

04/10 

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 

11/10 

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 

18/10 

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 

25/10 

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 

01/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ : 

- Quan tâm đến sức khỏe trẻ, quan sát, trao đổi với phụ huynh vấn đề về sức khỏe trẻ. 

Quan sát , nhắc nhở, hướng dẫn trẻ thực hiện theo nề nếp : Lấy , cất đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định, biết tự cởi dày , dép để quay mũi dép, giầy hướng ra bên ngoài, để 

đúng vị trí theo ký hiệu của mình. 

- Trẻ nói được khả năng và sở thích riêng của bản thân, tự đề xuất và hoạt động thể hiện 

sở thích của bản thân. (MT71)  
 

Nói tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình khi được 

hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đìn (MT70)  
 

* Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục đi vòng tròn kết hợp các 

kiểu đi: Đi thường, đi nhanh, đi chậm…về 4 hàng tập các động tác thể dục sáng theo 

nhạc. 

- Hô hấp: Thổi bóng 

- Tay: Hai tay đưa ra trước lên cao 

- Bụng : Đưa tay lên cao, cúi người về phía trước. 

- Chân: Chân đưa ra sau, gập về phía trước 

- Bật : Bật chụm tách chân 

- Thư 2,4,6 : Dân vũ Việt Nam ơi  

-THứ 3,5 : Vũ điệu Such a happy day  
 

MT71, 

MT70 

Trò chuyện 
Tôi lớn lên như 

thế nào 

- Trò chuyện về 

các giác quan. 

- Mẹ tuyệt vời 

nhất 

- Trò chuyện với 

trẻ về thông điệp 

Phân loại ĐDGĐ 

+ Làm cách nào 

MT8, 

MT77, 



+ Khi chúng ta 

mới sinh ra thì 

rất bé ,chúng 

mình đã biết đi 

chưa? 

+ Thức ăn lúc 

này chủ yếu là 

gì? 

+ Sau bao nhiêu 

lâu thì em bé có 

thể đi được? 

+Năm nay chúng 

mình mấy tuổi 

rồi? 

+ Muốn cơ thể 

lớn nhanh và có 

một cơ thể khỏe 

mạnh chúng ta 

phải làm gì? 

+ Ai kể cho cô 

và các bạn nghe 

về các chất mà 

hàng ngày chúng 

ta phải ăn? 

+ Để có một cơ 

thể khỏe mạnh 

không chỉ ăn đủ 

chất mà các con 

phải thường 

xuyên làm gì? 

+ Trên khuôn 

mặt của chúng ta 

có những bộ 

phận nào? Kể 

tên? 

+ Còn có tên gọi 

nào khác ?(Mỗi 

bộ phận dùng để 

làm gì…) 

+ Chúng mình 

cần bảo vệ các 

giác quan như 

thế nào? (MT77)  

+ Cô trò chuyện 

với trẻ về ngày 

20-10 

+ Trò chuyện về 

các thành viên 

trong gia đình trẻ 

+ Ngày 20-10 là 

ngày gì? 

+ Con sẽ tặng 

quà gì cho bà, 

mẹ trong ngày 

này? (MT74)  

yêu thương. 

+ Con hiểu thông 

điệp là gì? Như 

thế nào là thông 

điệp yêu thương? 

+ Trò chuyện về 

bố, mẹ, những 

ngườ thân trong 

gia đình trẻ 

+ Con muốn gửi 

thông điệp yêu 

thương tới những 

ai? 

+ Con muốn 

truyền tải những 

thông điệp gì? 

(MT73)  

để các con phân 

biệt được đâu là 

đồ dùng thủy 

tinh và đâu là đồ 

dùng sứ? 

+Với các đồ 

dùng rễ vỡ như 

vậy khi sử dụng 

các con phải như 

thế nào? 

+ Đồ dùng làm 

bằng nhựa là loại 

đồ dùng dễ vỡ 

không? 

+ Ngoài đồ dùng 

để uống làm 

bằng chất liệu 

thủy tinh, nhựa, 

sứ .các con còn 

biết chất liệu nào 

khác nữa không? 

(MT15)  

MT74, 

MT73, 

MT15 



- Nói được họ 

tên, tuổi, giới 

tính của bản 

thân, tên bố, mẹ, 

địa chỉ nhà hoặc 

điện thoại. 

(MT8)  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Làm quen với 

toán 

Nhận biết chữ số 

6, số lượng và số 

thự tự trong 

phạm vi 6  
 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Làm quen với 

toán 

Tách 6 đối tượng 

ra làm 2 phần 

bằng các cách 

khác nhau  
 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Làm quen với 

toán 

Nhận biết phân 

biệt khối cầu, 

khối trụ (MT40)  
 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Làm quen với 

toán 

Nhận biết phân 

biệt khối vuông, 

khối CN  
 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Nhận biết chữ số 

7, số lượng và số 

thự tự trong 

phạm vi 7  
 

MT43, 

MT78, 

MT40, 

MT44, 

MT45 
T3 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ theo ý thích  
 

Hoạt động tạo 

hình 

In đồ hình từ bàn 

tay , ngón tay  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ trang trí váy 

tặng mẹ 

(Đề tài)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ người thân 

trong gia đình bé 

(đề tài)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Cắt dán Đồ dùng 

trong gia đình  
 

T4 

Hoạt động văn học 

Thơ : Chữ Hiếu  
 

Hoạt động âm 

nhạc 

DH: Hãy xoay 

nào 

Nghe hát: Tí sún 

TC: Nghe giai 

Hoạt động văn học 

Thơ: Bàn tay mẹ  
 

Hoạt động âm 

nhạc 

DH: Mẹ ơi có 

biết 

NH: Ru con mùa 

đông 

Hoạt động văn học 

Truyện hai anh 

em gà con  
 



điệu đoán tên bài 

hát  
 

TC: nghe giai 

điệu đoán tên bài 

hát  
 

T5 

Hoạt động khám 

phá 

Tôi lớn lên như 

thế nào (MT43)  
 

Hoạt động khám 

phá 

Khám Phá về các 

giác quan của bé 

(MT78)  
 

Hoạt động khám 

phá 

Mẹ tuyệt vời 

nhất (MT44)  
 

Hoạt động khám 

phá 

Thông điệp yêu 

thương (MT45)  
 

Hoạt động khám 

phá 

Phân loại ĐDGĐ  
 

T6 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Làm quen chữ 

cái: â,ă,â  
 

Hoạt động vận 

động 

Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

TC: Vượt 

chướng ngại vật.  
 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

LQCC : e, ê  
 

Hoạt động vận 

động 

- Đập và bắt 

bóng bằng 2 tay 

TC: Tạo dáng 

các con vật  
 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

LQCC u, ư  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

*Quan sát: 

- Quan sát vườn 

rau 

- Quan sát vừa 

hoa 

- Chơi giao lưu 

tập thể với lớp 

A1+ A2 

* TCVĐ: 

- Ai nhanh nhất 

- Mèo đuổi chuột 

- Bắt trước tạo 

*Quan sát: 

- Quan sát cây 

hoa ngũ sắc 

- Quan sát đồ 

chơi trong sân 

trường 

-Tưới cây, chăm 

sóc cây trong 

vườn trường 

- Chơi giao lưu 

tập thể với lớp 

A2+ A3 

*Quan sát: 

- Quan sát, trò 

chuyện về khung 

cảnh, đồ chơi 

trong trường 

- Quan sát cây xà 

cừ 

- Quan sát cây 

hoa mào gà. 

- TC về trường 

mầm non của bé. 

- Tưới cây, chăm 

*Quan sát: 

- Tham quan bếp 

ăn nhà trường 

- Quan sát cây 

bưởi 

- Quan sát cây 

thiết mộc lan 

- Giao lưu với 

tập thể lớp 

A2+A1+A3 

*TCVĐ: 

- Ai nhanh hơn  

* Quan sát: 

- Quan sát vườn 

rau của trường 

- Giao lưu tập 

thể với lớp A1 

- Quan sát cây 

xoài 

- Quan sát thời 

tiết. 

- Quan sát vườn 

hoa 

 

 



dáng 

- Bật ô 

* Chơi tự chọn: 

- Vẽ theo ý thích 

- Chơi với bóng, 

vòng, phấn. 

- Chơi tự chơi 

với đồ chơi 

ngoài trời 

- Chơi với lá 

khô, cát, sỏi  

.  

*TCVĐ: 

- Đá bóng 

- Chạy tiếp sức 

- Cắp cua bỏ giỏ 

- Bắt bướm 

*Chơi tự chọn: 

- Chơi với phấn, 

bóng, vòng 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời 

- Chơi với cát, 

sỏi, lá khô  

sóc cây trong 

vườn trường. 

*TCVĐ: 

- Chuyền bóng 

- Nhảy qua suối 

- Gieo hạt  

- Mèo đuổi chuột 

*Chơi tự chọn: 

- Chơi đồ chơi 

ngoài trời 

- Chơi tự do với 

bóng, vòng. 

- Lao động nhặt 

lá cây trên sân 

trường. 

- Chơi tự chọn 

với bóng, phấn, 

bowling  

- Chạy cướp cờ  

- Thi xem ai 

nhanh 

- Bật qua 3 vòng 

*Chơi tự chọn:  

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời.. 

- Vẽ phấn, vẽ 

bằng nước.. 

- Chơi tự chọn 

với giấy, đong 

nước  

* Trò chơi vận 

động 

- Thi xem ai 

nhanh 

- Truyền tin 

- Bật ô 

- Bóng bay xanh 

đỏ 

 

*Chơi tự chọn: 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời 

- Chơi với cát và 

sỏi 

- Chơi với lá cây 

đất nặn 

- Trò chơi tự 

chọn  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: Xây dựng chung cư ( T1 + T2), Làm bưu thiếp tặng cô nhân ngày  

20-10( T3), xây công viên ( T4)  
 

*Góc phân vai: Trong khi chơi trẻ nói khả năng và sở thích riêng của bản thân. Cố gắng 

thực hiện công việc đến cùng. Kể lại sự vật hiện tượng nào đó người khác hiểu 

- Gia đình, nấu ăn: Làm nem, bầy bàn tiệc, nấu những món ăn mà bé thích 

- Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm, thực phẩm giàu chất đạm, 

thịt , cá  
 

* Góc học tập: 

- Tập đếm , nhận biết nhóm có 6 đối tượng. In, tô, đồ chữ số 6, tập viết chữ số 6 bằng 

bảng, phấn. 

 



- Làm các bài tập trong vở toán, bài tập cô sưu tầm.  

- Chắp, ghép hình theo yêu cầu từ các hình vuông, tròn, chữ nhật, tam giác. 

- Chơi nút ghép hình, số.  
 

Góc staem: Trẻ làm hoa tặng mẹ ngày 20/10  
 

* Góc thiên nhiên:  

- Chăm sóc cây: tưới cây, lau lá, sới đất, nhặt lá khô.  
 

Góc dân gian: Hướng dẫn trẻ chơi chuyền, chơi ô ăn quan  
 

* Góc Nghệ thuật: 

- Vẽ theo ý thích , vẽ trang trí váy tặng mẹ, vẽ món quà tặng mẹ ... 

- Cắt dán đồ dùng trong gia đình , ti vi , tủ lạnh ..... 

- Nặn đồ dùng trong gia đình , nặn theo ý thích...  
 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Trẻ biết kể tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày, nhận biết một số thực 

phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. (MT13)  
 

* Thực hiện thói quen văn minh trong khi ăn:trước khi ăn mời cô, mời bạn. Trong khi 

ăn, không đùa nghịch, không làm vãi thức ăn, biết nhặt cơm vài vào đĩa, trẻ biết lau 

miệng, súc miệng nước muối sau khi ăn. 

- Trẻ biết kể tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày . Nhận biết một số thực 

phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Nhận biết một số nguy cơ 

không an toàn khi ăn uống thức ăn ôi thiu , nước có ga ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.  
 

MT13 

Hoạt động chiều 

- Rèn trẻ nói 

đúng họ, tên, 

ngày sinh, giới 

tính của bản thân 

- Rèn trẻ không 

đi theo, không 

nhận quà của 

người lạ khi chưa 

- Rèn cho trẻ thói 

quen chào hỏi, 

cảm ơn, xin lỗi 

xưng hô lễ phép 

- Rèn trẻ nói 

đúng họ, tên, 

ngày sinh, giới 

tính của bản thân 

- Rèn kỹ năng 

giao tiếp chờ đến 

lượt trong trò 

chuyện, không 

MT12, 

MT17, 

MT72 



khi được hỏi, trò 

chuyện 

- Tập tô chữ cái 

a,ă,â 

- Rèn kỹ năng 

chơi góc xây 

dựng 

- Kỹ năng rửa 

tay lau mặt, 

miệng 

- Kỹ năng cất đồ 

dùng đúng nơi 

quy định 

(MT12)  

được người thân 

cho phép 

- Rèn kỹ năng về 

nặn : vo tròn, ấn 

dẹp,tạo khối… 

- Rèn kĩ năng 

trải, buộc tóc cho 

bạn gái. 

- Truyện: Chân 

tay mắt mũi 

miệng ( kể 

chuyện sáng tạo) 

(MT17)  

với người lớn. 

- Rèn kĩ năng vẽ, 

tô màu, trang trí 

váy 

- Thơ: Chữ hiếu 

- LQCC 

TTCC: e,ê  

khi được hỏi, trò 

chuyện. 

- Rèn kỹ năng 

lau mặt, rửa tay 

bằng xà phòng. 

- Rèn trẻ biết gập 

quần áo 

-Âm nhạc: DH: 

Gia đình nhỏ, 

hạnh phúc to 

+ NH: Tổ ấm gia 

đình 

+ TC: Nghe âm 

thanh đoán tên 

nhạc cụ. 

- Vận động: Bật 

chụm tách chân 

qua 7 ô 

+ TC: Chuyền 

bóng (MT72)  

nói leo không 

ngắt lời người 

khác 

- TTCC : u,ư 

- Âm nhạc 

+DH: Đồ dùng 

bé yêu 

+ NH: 

+ TC: Tai ai tinh 

- Vận động: Ném 

đích ngang 

TC: Mèo và 

chim sẻ  

Chủ đề - Sự kiện  
Tôi lớn lên như 

thế nào?  

Bé tìm hiểu các 

giác quan  
Mẹ tuyệt vời 

nhất  

Thông điệp yêu 

thương  

Ngày hội gia 

đình/Phân loại đồ 

dùng trong gia 

điình  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 



Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

   

 




